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STT Họ và tên Giới 
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Hạng Số Ngày trúng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Ma Hoàng Nam 10/12/2005 Nông Vụ, X. Đại Cương, H. Kim Bảng, 

T. Hà Nam 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205001223 

002 Anh Bùi Ngọc Nữ 21/10/2003 53 Hẻm 132/24/5 Cầu Giấy Tổ 16, P. 

Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303012185 

003 Anh Bùi Thế Nam 13/02/2004 Thôn Hợp Nhất, X. Thanh Tân, H. Như 

Thanh, T. Thanh Hóa 
X A1K57/20

23 
A1 SH lại TH 038204013702 

004 Anh Đặng Thị Ngọc Nữ 26/09/1999 Thôn Văn Hưng, X. Mỹ Phúc, H. Mỹ 

Lộc, T. Nam Định 
X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036199000106 

005 Anh Nguyễn Thị Lan Nữ 19/11/2001 Hiệp Thạch, P. Hiệp Sơn, TX. Kinh 

Môn, T. Hải Dương 
X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030301001434 

006 Anh Phạm Hoài Nam 28/09/2005 Đội 7, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205037791 

007 Anh Phạm Ngọc Quỳnh Nữ 19/02/2001 Tổ 9, P. Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301005339 

008 Anh Phùng Đức Nam 30/12/2005 Đăng Lâu, X. Thọ Lâm, H. Thọ Xuân, 

T. Thanh Hóa 

X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205032236 

009 Anh Tô Hà Nữ 13/06/2003 Số 2/135 Ng Văn Cừ, P. Ngọc Lâm, Q. 

Long Biên, TP. Hà Nội 

X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303003366 

010 Anh Trần Thị Ngọc Nữ 20/12/2001 Nguyễn Hoằng, X. Hải Thanh, H. Hải 

Hậu, T. Nam Định 

X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301006624 

011 Ánh Nguyễn Thị Ngọc Nữ 02/12/2003 Thôn Trung Thành, X. Đại Lai, H. Gia 

Bình, T. Bắc Ninh 

X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027303008800 

012 Ánh Trương Thị Ngọc Nữ 21/12/2005 Thôn Lác Nội, X. Thanh Hương, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305009347 
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013 Bách Hoàng Nam 01/09/2004 P208- H4, P. Thanh Xuân Nam, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204025615 

014 Bảo Nguyễn Gia Nam 22/10/2005 Xuân Phúc, X. Ninh Vân, H. Hoa Lư, T. 

Ninh Bình 
X A1K61/20

23 
A1 SH lại TH 036205001193 

015 Bảo Vũ Đình Quân Nam 12/09/1998 45/40 Nguyễn Văn Đậu, P.06, Q. Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) C1214341 

016 Bình Đặng Phúc Nam 15/12/2005 Thôn Dộc Máy, X. Nhất Hòa, H. Bắc 

Sơn, T. Lạng Sơn 

X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020205006639 

017 Cảnh Ngô Gia Nam 02/08/1997 Xóm 22, X. Thọ Nghiệp, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036097003521 

018 Chẩn Nguyễn Đình Nam 30/08/1988 Khu Xóm Làng, X. Điêu Lương, H. 

Cẩm Khê, T. Phú Thọ 

X A1K02/20

24 
A1 SH lại (L+H) 025088015247 

019 Chi Nguyễn Thị Nữ 26/12/2002 Tk4, TT. Hà Trung, H. Hà Trung, T. 

Thanh Hóa 

X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038302014810 

020 Chiến Bùi Minh Nam 23/07/2003 Thôn Lâm Cao, X. Tự Cường, H. Tiên 

Lãng, TP. Hải Phòng 

X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031203011535 

021 Chính Vừ Mí Nam 06/08/2005 Thôn Đề Lảng, X. Giàng Chu Phìn, H. 

Mèo Vạc, T. Hà Giang 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002205006422 

022 Chung Lò Văn Nam 10/05/2000 Bản Pá Khoang, X. Luân Giói, H. Điện 

Biên Đông, T. Điện Biên 
X A1K02/20

24 
A1 SH lại TH 011200008567 

023 Cường Nguyễn Mạnh Nam 11/10/2004 Thôn Xuân Thọ, X. Minh Quang, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 
X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204048506 

024 Đại Đinh Văn Nam 15/08/1993 Bản Bó, X. Huy Hạ, H. Phù Yên, T. Sơn 

La 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014093012980 

025 Đăng Lê Hải Nam 20/08/1990 63 Mạc Thị Bưởi, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X B2 010181070059 10/08/2018 A1K05/20

24 
A1 Sát hạch H 001090001043 

026 Đạt Đào Bá Nam 04/10/2000 Thôn Cả, X. Ngọc Hòa, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200026457 

027 Đạt Dương Quốc Nam 25/12/2005 Tdp Số 3 Hòe Thị, P. Phương Canh, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205026610 
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028 Đạt Lò Tiến Nam 05/12/2005 Bản Tủm, X. Chiềng Khoi, H. Yên 

Châu, T. Sơn La 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014205000422 

029 Đạt Nguyễn Tiến Nam 29/12/2005 Thôn 5, X. Hương Ngải, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205054287 

030 Đạt Tạ Văn Nam 26/04/2000 Thọ Thái, X. Yên Hưng, H. Yên Mô, T. 

Ninh Bình 
X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037200006340 

031 Dịu Đinh Thị Hương Nữ 25/10/2003 Tràng Yên, X. Yên Đồng, H. Yên Mô, 

T. Ninh Bình 

X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037303005729 

032 Doanh Chu Thế Nam 07/12/2005 Đặng Xá, X. Văn Xá, H. Kim Bảng, T. 

Hà Nam 

X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205006725 

033 Du Nguyễn Khánh Nữ 31/08/2005 X. Đông Hòa, TP. Thái Bình, T. Thái 

Bình 

X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305000380 

034 Đức Đoàn Văn Nam 20/07/2003 Đông Thôn, X. Yên Thái, H. Yên Mô, 

T. Ninh Bình 

X A1K01/20

24 
A1 SH lại TH 037203005548 

035 Đức Lã Trung Nam 28/02/2003 Thôn 84, X. Kim Quan, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203048281 

036 Đức Nguyễn Sỹ Minh Nam 24/11/2005 Đội 6, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205019428 

037 Đức Phạm Võ Toàn Nam 18/07/2005 X. Hải Phúc, H. Hải Hậu, T. Nam Định X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 075205000229 

038 Dũng Đỗ Minh Nam 06/10/2005 Tổ Dân Phố Số 4, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205015164 

039 Dũng Nguyễn Sỹ Nam 19/12/1995 Thôn Đông Hội, X. Ninh An, H. Hoa 

Lư, T. Ninh Bình 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037095008322 

040 Dũng Trần Quốc Nam 30/11/2003 30 Ngõ 766 Đường La Thành, P. Giảng 

Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X B2 010230088693 05/12/2023 A1K06/20

24 
A1 Sát hạch H 001203024443 

041 Dương Lê Thùy Nữ 23/07/2002 Khu Đồi, TT. Ba Hàng Đồi, H. Lạc 

Thủy, T. Hòa Bình 
X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017302003771 

042 Duy Nguyễn Mạnh Nam 22/09/2004 Tdp Hoàng 14, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204011552 

043 Giang Phạm Thị Hương Nữ 16/07/2004 Thôn Dương Hồi, X. Yên Thắng, H. ý 

Yên, T. Nam Định 

X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304015044 
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044 Giáp Đặng Đình Nam 06/04/2004 Thôn Ngọc Nhuê, X. Tân Phúc, H. Ân 

Thi, T. Hưng Yên 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033204006323 

045 Hà Vũ Thị Nữ 10/11/2003 X. Quang Trung, H. Vụ Bản, T. Nam 

Định 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303004035 

046 Hằng Nguyễn Phúc Nữ 12/08/2005 Tdp Số 7 Đình Thôn, P. Mỹ Đình 1, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305008707 

047 Hảo Nguyễn Thị Diệu Nữ 02/12/2005 Thôn Vĩnh Lộc 1, X. Phùng Xá, H. 

Thạch Thất, TP. Hà Nội 

X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305024626 

048 Hậu Nguyễn Đăng Nam 14/10/2005 Vạn Xuân Nam, X. Thụy Xuân, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K01/20

24 
A1 SH lại (L+H) 034205017298 

049 Hậu Nguyễn Văn Nam 22/11/2005 Thôn An Lâu, X. Hồng Quang, H. 

Thanh Miện, T. Hải Dương 

X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205005653 

050 Hiếu Bùi Đức Nam 22/02/2005 Thôn Bô Sơn, X. Yên Thành, H. ý Yên, 

T. Nam Định 

X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205002250 

051 Hiếu Chu Văn Nam 28/08/2005 Đặng Xá, X. Văn Xá, H. Kim Bảng, T. 

Hà Nam 

X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205002644 

052 Hiếu Hoàng Trung Nam 29/04/2004 Tổ 8, P. Hòa Chung, TP. Cao Bằng, T. 

Cao Bằng 
X A1K61/20

23 
A1 SH lại (L+H) 004204000321 

053 Hiếu Hoàng Trung Nam 15/09/2004 Phúc Thượng, X. Vũ Phúc, TP. Thái 

Bình, T. Thái Bình 
X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204000473 

054 Hiếu Trần Ngọc Nam 04/08/2003 Thôn Bột Xuyên, X. Bột Xuyên, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203033425 

055 Hóa Lưu Văn Nam 08/10/2005 Tào Xá, X. Đông Cường, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205003900 

056 Hòa Lê Thị Thu Nữ 30/01/2001 Khu 11, X. Khải Xuân, H. Thanh Ba, T. 

Phú Thọ 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025301010504 

057 Hòa Ngô Thị Nữ 25/05/2004 Thôn 11 Tân Tiến, X. Yên Lộc, H. ý 

Yên, T. Nam Định 
X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304010135 

058 Hoàng Đinh Văn Nam 17/04/2004 Đồng Khuôn 1, X. Độc Lập, H. Quảng 

Uyên, T. Cao Bằng 

X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004204001408 

059 Hoàng Quách Việt Nam 01/02/2004 Xóm Trán, X. Ân Nghĩa, H. Lạc Sơn, T. 

Hòa Bình 

X A1K44/20

23 
A1 SH lại TH 017204001397 
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060 Hồng Đặng Thị Nữ 24/05/2000 Xóm Phủ Lịch, X. Xuân Tín, H. Thọ 

Xuân, T. Thanh Hóa 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038300003249 

061 Huệ Nguyễn Thị Thanh Nữ 09/10/2004 Khu 1, X. Vực Trường, H. Tam Nông, 

T. Phú Thọ 
X A1K61/20

23 
A1 SH lại (L+H) 025304006076 

062 Hưng Nguyễn Quốc Nam 13/10/2000 17/4/227 Lê Thánh Tông, P. Máy Chai, 

Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 

X A1K01/20

24 
A1 SH lại TH 031200001743 

063 Hưng Nguyễn Thế Nam 21/08/2005 Thụy Hà, X. Bắc Hồng, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205008890 

064 Hưng Nguyễn Tuấn Nam 16/12/2005 Thôn Thọ Vân, X. Thụy Quỳnh, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205009894 

065 Hưng Phạm Ngọc Nam 23/09/2004 Phú Văn Nam, X. Hải Châu, H. Hải 

Hậu, T. Nam Định 

X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204014453 

066 Hương Bùi Thị Nữ 09/04/2003 Xóm Quang Minh, X. Quang Trung, H. 

Vụ Bản, T. Nam Định 

X A1K61/20

23 
A1 SH lại (L+H) 036303004013 

067 Huy Bùi Quang Nam 13/09/2000 Thôn Thọ Mỹ, X. Hồng Minh, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 

X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034200008209 

068 Huy Đinh Quang Nam 13/02/2005 Thôn Bói, X. Thanh Phong, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 
X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205002073 

069 Huy Hoàng Đăng Nam 06/12/2005 Ngõ 6 Tổ 3 Đa Sỹ, P. Kiến Hưng, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011186 

070 Huyền Tạ Phương Nữ 29/07/2004 P. Nông Trang, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304002060 

071 Khải Lò Mạnh Nam 26/06/2001 Bản Mường Và, X. Mường Và, H. Sốp 

Cộp, T. Sơn La 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014201004286 

072 Lan Tạ Thị My Nữ 20/10/2002 Thôn Hà Vỹ, X. Lê Lợi, H. Thường Tín, 

TP. Hà Nội 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302029898 

073 Lê Nguyễn Thảo Nữ 06/07/2000 Số 18 Ngõ 84 Ngọc Khánh, P. Giảng 

Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040300021902 

074 Linh Đặng Thị Khánh Nữ 01/10/2005 Xóm Văn Trai, X. Long Thành, H. Yên 

Thành, T. Nghệ An 

X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040305006077 
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075 Linh Đỗ Mai Nữ 19/07/2004 Tổ Dân Phố Số 5 Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, 

Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K02/20

24 
A1 SH lại (L+H) 001304049380 

076 Linh Dương Văn Nam 23/12/2005 Thôn 3, X. Song Phương, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205009742 

077 Linh Trần Hồng Nhật Nữ 12/12/2005 P505 I3, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 232305000010 

078 Linh Trịnh Thị Thùy Nữ 10/07/2002 Cụm 4, X. Nghiêm Xuyên, H. Thường 

Tín, TP. Hà Nội 

X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302024471 

079 Long Nguyễn Duy Nam 26/11/2005 X.2 Kim Thượng, X. Kim Bình, TP. Phủ 

Lý, T. Hà Nam 

X A1K02/20

24 
A1 SH lại (L+H) 035205001968 

080 Long Vương Văn Nam 09/12/2005 Tổ 26, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, 

TP. Hà Nội 

X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205018703 

081 Lương Đỗ Thị Nữ 10/08/2002 Thôn 4, X. Thiện Hưng, H. Bù Đốp, T. 

Bình Phước 

X A1K01/20

24 
A1 SH lại TH 036302015926 

082 Luyến Tạ Kiều Nam 14/09/2004 Thôn Khoái Hạ, X. Ninh Phúc, TP. 

Ninh Bình, T. Ninh Bình 

X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037204000471 

083 Ly Nguyễn Thị Khánh Nữ 24/09/2005 Thôn Mai Xá, X. Gia Thủy, H. Nho 

Quan, T. Ninh Bình 

X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305003711 

084 Lý Phùng Thị Nữ 31/07/2001 Giữa An Duyên, X. Đại An, H. Vụ Bản, 

T. Nam Định 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301002565 

085 Mạnh Chu Đức Nam 28/11/2005 Đặng Xá, X. Văn Xá, H. Kim Bảng, T. 

Hà Nam 
X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205006684 

086 Mạnh Ngô Đức Nam 12/08/2005 Đội 1, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205018765 

087 Mạnh Nguyễn Đức Nam 29/11/2005 Tt Bốt Điện HVCSND Số 2, P. Cổ 

Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205013424 

088 Mạnh Nguyễn Văn Nam 02/09/1996 Thôn An Thịnh, X. Phúc Thịnh, H. 

Chiêm Hóa, T. Tuyên Quang 
X A1K01/20

24 
A1 SH lại TH 008096007827 

089 Minh Nguyễn Quang Nam 16/05/2005 Thôn Đồng Vi, X. Đông La, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205005291 
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090 Minh Trình Công Nam 25/07/2004 Ngách 8 Ngõ Chợ Thôn Mùi, X. Bích 

Hòa, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022204000794 

091 Mơ Nguyễn Thị Nữ 06/08/2004 Đầu Làng, X. Bình Phú, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304027294 

092 My Bùi Phương Nữ 29/12/2005 Tổ 17, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305015856 

093 Nam Bùi Hoàng Nam 04/03/2003 61 Ngõ 1 Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203019878 

094 Nam Nguyễn Thành Nam 19/12/2005 Điệp Sơn, X. Yên Nam, H. Duy Tiên, T. 

Hà Nam 

X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205001366 

095 Nam Trần Thu Nữ 24/11/2003 Thôn 3, X. Trung Châu, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303024676 

096 Nga Bùi Thị Quỳnh Nữ 27/04/2002 Thôn 1, X. Vân Phúc, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302028267 

097 Nga Nguyễn Linh Nữ 27/05/2002 Tổ 8, TT. Việt Quang, H. Bắc Quang, T. 

Hà Giang 

X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002302006194 

098 Ngân Nguyễn Thu Nữ 10/09/2001 Số 5 - 515/24 Đg. Hoàng Hoa Thám, P. 

Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301019305 

099 Ngọc Đinh Thị Bảo Nữ 20/09/2005 Phố Xuân Chính, TT. Yên Cát, H. Như 

Xuân, T. Thanh Hóa 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305007026 

100 Ngọc Ngô Bảo Nam 12/06/1993 Tt Nhà Máy In Qđ- Tổ 6, P. Phú Diễn, 

Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K01/20

24 
A1 SH lại TH 001093002093 

101 Nhất Nguyễn Duy Nam 08/11/2005 Thôn Minh Lương, X. Yên Lương, H. ý 

Yên, T. Nam Định 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205002712 

102 Nhi Nguyễn Yến Nữ 16/10/2004 Thôn Yên Tâm, X. Yên Đồng, H. Yên 

Lạc, T. Vĩnh Phúc 
X A1K02/20

24 
A1 SH lại TH 026304011017 

103 Ninh Đặng Hoàng Nam 16/07/2004 Thôn Phụng Công, X. Quỳnh Hội, H. 

Quỳnh Phụ, T. Thái Bình 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204008644 

104 Phong Vũ Hồng Nam 26/12/2005 Thôn Kép III, X. Quyết Thắng, H. Hữu 

Lũng, T. Lạng Sơn 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020205004713 
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105 Phú Đào Trọng Nam 11/11/2003 Thanh Mai, X. An Thanh, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203008356 

106 Phương Nguyễn Thị Thu Nữ 14/09/2002 Thôn Mai Trại, X. Vạn Thắng, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302021832 

107 Quân Đậu Phi Nam 25/09/2005 Xóm Đông, X. Đông Sơn, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205037092 

108 Quân Nguyễn Mạnh Nam 17/11/2005 Tdp Hoàng 21, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027205003278 

109 Quang Bùi Duy Nam 29/12/2003 KDC Trại Sen, P. Văn An, TP. Chí Linh, 

T. Hải Dương 

X B2 300223005326 18/03/2022 A1K06/20

24 
A1 Sát hạch H 030203004565 

110 Quang Lê Minh Nam 20/04/1996 Khu 1, TT. Cô Tô, H. Cô Tô, T. Quảng 

Ninh 

X A1K01/20

24 
A1 SH lại TH 022096000803 

111 Quỳnh Nguyễn Thị Như Nữ 14/11/2005 Cụm 9, X. Hạ Mỗ, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 

X A1K62/20

23 
A1 SH lại TH 001305031299 

112 Sơn Nguyễn Nam Nam 17/12/2005 Tổ 16, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, TP. Hà 

Nội 

X A1K01/20

24 
A1 SH lại (L+H) 001205017621 

113 Thắng Đặng Văn Nam 27/12/1991 Thôn Giàn Khế, X. Yên Phú, H. Văn 

Yên, T. Yên Bái 

X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015091011670 

114 Thắng Trần Vũ Nam 23/08/2005 Thôn Đồng Bằng, X. An Lễ, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205010857 

115 Thanh Phạm Thị Nữ 08/11/2005 Thôn 2, X. Tam Cường, H. Vĩnh Bảo, 

TP. Hải Phòng 
X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031305007839 

116 Thanh Trần Việt Nam 31/07/2004 Thôn Việt Yên 5, X. Điệp Nông, H. 

Hưng Hà, T. Thái Bình 
X A1K62/20

23 
A1 SH lại TH 034204009260 

117 Thành Nguyễn Văn Nam 09/01/2005 35 Tổ 6 ( Tổ 1 Mới ), P. Thanh Lương, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K61/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001205004898 

118 Thảo Phạm Thị Nữ 21/08/2000 Tdp Phú Mỹ, P. Biên Giang, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300037293 

119 Thiên Cao Văn Nam 19/04/2005 Xóm 3 Phú Thọ, X. Nghĩa Hải, H. 

Nghĩa Hưng, T. Nam Định 
X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205003385 

120 Thuần Lý Anh Nam 22/09/2004 Khu 16, X. Đông Thành, H. Thanh Ba, 

T. Phú Thọ 

X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025204013518 
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121 Thuận Hoàng Bích Nữ 21/02/2004 Xóm Thịnh Khánh, X. Dân Tiến, H. Võ 

Nhai, T. Thái Nguyên 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019304006907 

122 Thương Đỗ Thị Ngọc Nữ 13/07/1989 63 Mạc Thị Bưởi, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022189005940 

123 Thúy Vũ Phương Nữ 20/02/2000 24 Ngõ 23 Giang Văn Minh, P. Kim 

Mã, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300007592 

124 Thủy Tô Thị Thanh Nữ 06/03/2001 Thôn Hoàng Nông, X. Lô Giang, H. 

Đông Hưng, T. Thái Bình 

X B1 011236016336 21/03/2023 A1K06/20

24 
A1 Sát hạch H 034301008570 

125 Tiến Nguyễn Mạnh Nam 21/03/1999 Đồng Dầu, X. Dục Tú, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099002134 

126 Tiến Trần Đình Nam 21/09/2005 Thôn Phú Chử, X. Việt Hùng, H. Vũ 

Thư, T. Thái Bình 

X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205009104 

127 Tiến Trần Ngọc Nam 22/12/2005 Thôn Tứ, X. Lương Phong, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 

X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024205001092 

128 Trang Dương Kiều Nữ 03/03/2005 46 Ngõ Phất Lộc, P. Hàng Buồm, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305010102 

129 Trang Nguyễn Phương Nữ 01/07/2005 Đức Hậu, X. Đức Hòa, H. Sóc Sơn, TP. 

Hà Nội 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305020293 

130 Trang Nguyễn Thùy Nữ 09/09/2004 Trung Hòa, X. Nam Dương, H. Nam 

Trực, T. Nam Định 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301003637 

131 Trường Phạm Vũ Nam 19/04/2005 Xóm Hợp Thành, X. Hải Đông, H. Hải 

Hậu, T. Nam Định 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205010324 

132 Tú Đỗ Mạnh Nam 03/03/1970 72 Ngách 72/72 Quan Nhân, P. Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X B2 010164063223 02/08/2016 A1K06/20

24 
A1 Sát hạch H 033070005646 

133 Tú Nguyễn Công Nam 12/11/2005 Quang Trung, X. Quảng Tâm, TP. 

Thanh Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205028348 

134 Tuân Vũ Bá Nam 29/11/1983 Thôn 1, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, TP. Hà 

Nội 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035083002981 

135 Tuấn Đào Trọng Nam 14/04/2004 Tdp Thượng 1, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204019756 
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136 Tuấn Ngô Đức Nam 19/10/2003 Đội 1, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203035141 

137 Tuấn Nguyễn Anh Nam 28/02/2005 Thôn Ứng Liêm, X. Thanh Hà, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 070205000049 

138 Tuấn Nguyễn Văn Nam 26/05/1998 Trung Hưng, X. Mai Trung, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 
X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024098007967 

139 Tùng Đỗ Hữu Nam 27/11/2005 Xóm Mới Ngọc Than, X. Ngọc Mỹ, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205052328 

140 Tùng Đỗ Thanh Nam 08/11/2005 Xóm 7B, X. Lai Thành, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 

X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205002059 

141 Tùng Hà Đào Nam 30/11/2005 8E Tổ 37 Cụm 7, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 

X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033205012394 

142 Tùng Hoàng Sơn Nam 11/02/2005 Đ3 Thường Xuân, X. Xuân Dương, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205048119 

143 Tuyền Nguyễn Thế Nam 02/02/2005 Thôn Văn Hòa, X. Hữu Bằng, H. Kiến 

Thụy, TP. Hải Phòng 

X A1K56/20

23 
A1 SH lại (L+H) 031205011471 

144 Tuyết Đỗ Thị Nữ 29/08/2002 X. Dân Chủ, H. Hưng Hà, T. Thái Bình X A1K35/20

23 
A1 SH lại (L+H) 034302007701 

145 Uyên Nguyễn Thu Nữ 22/10/2004 Thôn Nho Lâm, X. Ngọc Lâm, H. Mỹ 

Hào, T. Hưng Yên 
X A1K56/20

23 
A1 SH lại TH 033304001573 

146 Việt Nguyễn Quốc Nam 06/11/2005 Thọ Lão 2, X. Hoàng Tây, H. Kim 

Bảng, T. Hà Nam 
X A1K01/20

24 
A1 SH lại (L+H) 035205002499 

147 Vũ Nguyễn Đắc Nam 05/09/2005 Thôn Vật Yên, X. Vật Lại, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 
X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205037571 

148 Vũ Nguyễn Văn Nam 11/12/2005 Thôn Nhuận Trạch, X. Vạn Thắng, H. 

Ba Vì, TP. Hà Nội 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205056307 

149 Vy Nguyễn Thị Thảo Nữ 17/09/2004 Thôn Mỹ Đình, X. Văn Cẩm, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 
X A1K06/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304004913 

150 Yến Đinh Hải Nữ 23/04/2005 Thôn Liên Hồng 1, X. Khoan Dụ, H. 

Lạc Thủy, T. Hòa Bình 
X A1K05/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017305001103 
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